
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:           /BC-SNNPTNT-TS 

 

Quảng Ngãi, ngày      tháng 02 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Danh sách tàu cá và ngư dân tham gia bám biển khai thác 

 hải sản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 

 

Thực hiện Công văn số 346/UBND-KTN ngày 18/01/2024 của UBND 

tỉnh về việc theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản 

xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố ven 

biển rà soát và tổng hợp báo cáo Danh sách tàu cá và ngư dân tham gia bám 

biển khai thác hải sản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, cụ thể 

như sau:  

- Tổng số tàu cá  tham gia bám biển: 62 tàu; 

- Tổng số ngư dân tham bám biển ước khoảng: 378 ngư dân. 

( Phụ lục danh sách kèm theo) 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo UBND tỉnh và 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ NN và PTNT; 

- Cục Thủy sản; 

- UBND tỉnh ; 

- GĐ và PGĐ Sở (đ/c Bình); 

- Chi cục Thủy sản;         

- Lưu: VT, CCTS(đqthơi) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Bình  

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 

DANH SÁCH TÀU CÁ VÀ NGƯ DÂN THAM GIA BÁM BIỂN KHAI THÁC HẢI SẢN  

DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SNNPTNT ngày     /02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

TT 
Số Đăng ký  

(QNg-…-TS) 
Họ và tên chủ tàu Địa chỉ 

Số 

thuyền 

viên 

Ngư trường khai thác 

I. Huyện Bình Sơn (12 tàu và 99 ngư dân) 

1 90474 Phạm Sách Bình Châu - Bình Sơn 8 Hoàng Sa 

2 90959 Võ Văn Nô Bình Châu - Bình Sơn 8 Hoàng Sa 

3 90055 Nguyễn Văn Leo Bình Châu - Bình Sơn 8 Hoàng Sa 

4  90478  Lưu Đình Dũng Bình Châu - Bình Sơn 16 Trường Sa 

5 90744 Nguyễn Thị Lan Bình Châu - Bình Sơn 7 Hoàng Sa 

6 95693 Trần Văn Trung Bình Châu - Bình Sơn 7 Hoàng Sa 

7 95201 Bùi Duy Thảo Bình Châu - Bình Sơn 8 Hoàng Sa 

8 95492 Trần Quận Bình Châu - Bình Sơn 7 Hoàng Sa 

9 95047 Đỗ Văn Kha Bình Châu - Bình Sơn 7 Hoàng Sa 

10 90252 Đỗ Văn Nho Bình Châu - Bình Sơn 7 Hoàng Sa 

11 90424 Võ Văn Quân Bình Châu - Bình Sơn 8 Hoàng Sa 

12 95797 Bùi Thanh Duy Bình Châu - Bình Sơn 8 Hoàng Sa 

II. Thành Phố Quảng Ngãi ( 04 tàu và 30 ngư dân) 

1 92604 Lê Văn Xướng Nghĩa An - TP Quảng Ngãi 7 Hoàng Sa 

2 91989 Nguyễn Đua Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 8 Hoàng Sa 

3 91495 Phạm Ngọc Thành Tịnh Hòa - TP Quảng Ngãi 7 Hoàng Sa 

4 91374 Đặng Văn Cường Tịnh Khê- TP Quảng Ngãi 8 Hoàng Sa 



III. Thị xã Đức Phổ (46 tàu và 249 ngư dân) 

1 98892 Lê Minh Tân Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

2 98423 Võ Lê Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

3 98792 Trần Thị Hải Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

4 94202 Phạm Văn Tuấn Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

5 98816 Huỳnh Thanh Lâm Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

6 94931 Huỳnh Văn Đặng Phổ Châu - TX Đức Phổ 4 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

7 98386 Mai Xuân Trang Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

8 94101 Mai Xuân Trang Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

9 94451 Huỳnh Tấn Minh Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

10 98854 Đăng Văn Hiếu Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

11 98507 Lê Văn Lập Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

12 98431 Lê Văn Hồng Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

13 98828 Trần Ngọc Quân Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

14 98845 Trần Quân Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

15 98811 Võ Văn Thân Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

16 98734 Lê Diệu Phổ Châu - TX Đức Phổ 4 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

17 94277 Lê Văn Sen Phổ Châu - TX Đức Phổ 4 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

18 98927 Huỳnh Thanh Lâm Phổ Châu - TX Đức Phổ 4 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

19 98864 Huỳnh Sơn Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

20 98743 Đặng Văn Tý Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

21 98807 Huỳnh Xuân Diễn Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

22 94384 Mai Xuân Trự Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

23 94768 Mai Xuân Trự Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

24 94669 Mai Xuân Trang Phổ Châu - TX Đức Phổ 4 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

25 98835 Mai Xuân Trang Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 



26 98561 Lê Tới Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

27 94500 Đặng Văn Siêng Phổ Châu - TX Đức Phổ 7 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

28 94752 Trần Ngọc Quân Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

29 98672 Trần Vũ Phổ Châu - TX Đức Phổ 4 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

30 94894 Đặng Văn Tròn Phổ Châu - TX Đức Phổ 4 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

31 94105 Đặng Văn Tròn Phổ Châu - TX Đức Phổ 4 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

32 98856 Võ Đình Tuấn Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

33 94892 Nguyễn Thanh Vương Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

34 94768 Mai Xuân Trự Phổ Châu - TX Đức Phổ 4 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

35 94389 Mai Xuân Trự Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

36 98691 Nguyễn Văn Cu Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

37 98545 Nguyễn Văn Tùng Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

38 98835 Mai Xuân Trang Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

39 94101 Mai Xuân Trang Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

40 98386 Mai Xuân Trang Phổ Châu - TX Đức Phổ 5 Giữa Biển Đông và Hoàng Sa 

41 94679 Huỳnh Ta  Phổ An - TX Đức Phổ 11  Hoàng Sa 

42 98306 Trần Ngọc Dòn Phổ Quang - TX Đức Phổ 10 Tuyến khơi vùng biển Đà Nẵng 

43 98165 Huỳnh Lành Phổ Quang - TX Đức Phổ 10 Tuyến khơi vùng biển Đà Nẵng 

44 94579 Huỳnh Phổ Phổ Quang - TX Đức Phổ 9 Tuyến khơi vùng biển Đà Nẵng 

45 98366 Trần Ngọc Sen Phổ Quang - TX Đức Phổ 10 Tuyến khơi vùng biển Đà Nẵng 

46 94448 Võ Văn Dũng Phổ Quang - TX Đức Phổ 11 Tuyến khơi vùng biển Đà Nẵng 

   Tổng cộng: 62 tàu; 378 ngư dân 
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